
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

26/02/2023 Mạnh Thường Quân 450,000

27/02/2023 Phan Thu Tần 5,000,000

27/02/2023 NGUYEN BICH DIEN AN 200,000

27/02/2023 Bé Anh Khôi 300,000

27/02/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

27/02/2023 Lưu Quốc Thuận 1,000,000

27/02/2023 Nguyen Thi Thuy Ninh 1,600,000

27/02/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

27/02/2023 Mạnh Thường Quân 3,000,000

27/02/2023 Phùng Phước Linh 10,000,000

27/02/2023 RTF 12,000,000

27/02/2023 Quỹ Yêu Thương 15,000,000

27/02/2023 Nhóm cô Trinh 140

27/02/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

28/02/2023 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000

28/02/2023 Đặng Thái Hằng 200,000

28/02/2023 Võ Thị Tuyết Nhung 400,000

28/02/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

28/02/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

28/02/2023 BE HA DUC BAO 2,000,000

28/02/2023 Nguyễn Thị Kim Khanh 2,300,000

28/02/2023 Cơm tấm Cô Lê 100

28/02/2023 MAI LY 300

01/03/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000

01/03/2023 Nguyễn Kim Huê 1,000,000

01/03/2023 Nguyễn Kim Huê 4,000,000

01/03/2023 Chị Thảo 5,000,000

01/03/2023 Trần Thị Phúc & Chị Thủy 20,500,000

01/03/2023 Lưu Quốc Long 50,000

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 03/2023 (từ 26.02.2023 đến 25.03.2023)

Page 1



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

01/03/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

01/03/2023 MON VA KEN 200,000

01/03/2023 Trần Anh Việt 200,000

01/03/2023 Nguyễn Trường Sơn 500,000

01/03/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

01/03/2023 RTF 6,000,000

01/03/2023 Cty Infinity 20,000,000

01/03/2023 Full House III (Trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM) 42

01/03/2023 Phạm Vũ Uyên 1,000

01/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

02/03/2023 Nguyễn Thế Hải 300,000

02/03/2023 Dương Minh Quang 3,000,000

02/03/2023 Trương Quang Khải 10,000,000

02/03/2023 Lý Thị Ngọc Sáng 20,000,000

02/03/2023 Cô Nga 45,000,000

02/03/2023 Mạnh Thường Quân 32,000,000

02/03/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

02/03/2023 Po 200,000

02/03/2023 ICB 500,000

02/03/2023 DOAN MONG DIEP 5,000,000

02/03/2023 Cô Quách Mai 10,000,000 200

03/03/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 1,500,000

03/03/2023 Đào Thị Mộng Hoàng 2,000,000

03/03/2023 Thiện Tâm- Minh Thành- Mộng Xuân- Phương Mai 8,000,000

03/03/2023 Hoàng Thị Sinh 10,000,000 25,000,000

03/03/2023 Mạnh Thường Quân 600,000

03/03/2023 PHẠM THÁI THANH PHONG 1,000,000

03/03/2023 Nhóm Thiện Nguyện Hương Nguyễn 6,000,000

03/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

04/03/2023 Hoàng Hải Nam 500,000

04/03/2023 Nhóm Weheart 6,000,000

04/03/2023 AVN 300,000

04/03/2023 Lê Thị Trâm Hân 500,000

04/03/2023 Trần Khánh Du 2,000,000

04/03/2023 Hoàng Danh Khôi 5,000,000

05/03/2023 Nguyễn Văn Phong 3,900,000
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

05/03/2023 Phạm Thị Hồng Trang 5,000,000

05/03/2023 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 800 800

06/03/2023 Huỳnh Ngọc Hải Nam 500,000

06/03/2023 Bà Huỳnh Thị Măm (Pd: Diệu Hồi) 1,000,000

06/03/2023 Hồ Văn Thịnh 1,000,000

06/03/2023 Vinh - Tùng 5,000,000

06/03/2023 Krystal Huỳnh 4,000,000

06/03/2023 Nguyễn Khai Tâm- Cao Thị Mỹ Chi- Trọng Nghĩa 4,500,000

06/03/2023 Lê Hồng Nhân 5,000,000

06/03/2023 MAI LY 200,000

06/03/2023 Mạnh Thường Quân 233,000

06/03/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

06/03/2023 BE HA DUC BAO 2,000,000

06/03/2023 Lê Thị Dung 5,000,000

06/03/2023 DO TRANG THANH AN 5,000,000

06/03/2023 Nhóm Thiện Nguyện Hương Nguyễn 5,000,000

06/03/2023 Cô Mai 500

06/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

07/03/2023 Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo 28,700,000

07/03/2023 Nguyễn Ngọc Thạch 500,000

07/03/2023 Huỳnh Trường Thành, Trần Thị Mỹ Duyên 1,000,000

07/03/2023 Nguyễn Trần Tuấn Anh 1,000,000

07/03/2023 Lâm Thị Quý 1,500,000

07/03/2023 Anh Trường Tồn Cty Gearment 110,000,000

07/03/2023 Đinh Thị Nga 100,000

07/03/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

07/03/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

07/03/2023 Mạnh Thường Quân 3,000,000

07/03/2023 Trần Long- Đoàn Y Bs Thiện Đức 95

08/03/2023 Trần Đức Thái 2,000,000

08/03/2023 Quỹ Hướng Dương Xanh 4,500,000 13,500,000

08/03/2023 Võ Thị Hồng Thúy 41,000,000

08/03/2023 IBFT 270,000

08/03/2023 IBFT 1,000,000

08/03/2023 Gia Đình XUAN LUC cùng con cháu 20,000,000

08/03/2023 Cô Tuyết MTQ 120
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

08/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

09/03/2023 Trần Thị Tuyết 3,000,000

09/03/2023 Vũ Công Thùy 20,000,000

09/03/2023 Nguyễn Thị Đoan Trang 1,000,000

09/03/2023 Nguyễn Quỳnh Chi- Trần Hữu Hùng 1,500,000

09/03/2023 Trung Tâm Chuyển Đổi Số/HD Bauk 6,200,000

09/03/2023 Nguyễn Thị Thanh Trà 15,000,000

09/03/2023 Bao VietnamNet 130,000,000

09/03/2023 Đặng Thị Ngọc Anh 200,000

09/03/2023 PHAM THI MY HANH 250,000

09/03/2023 Nguyễn Quốc Hùng 300,000

09/03/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

09/03/2023 IBFT 11,200,000

09/03/2023 Uyên Phụng 14,000,000

09/03/2023 Happy Together 200

10/03/2023 Bệnh viện ĐK Hoàng Hảo KeiMeiKai 2,700,000

10/03/2023 Lê Thị Hồng Linh & Dương Ngọc Liên 23,000,000

10/03/2023 Farm to table Ms Quỳnh và Mạnh thường quân 2,000,000

10/03/2023 Lê Đức Kiên & anh chị 3,000,000

10/03/2023 Lê Ngọc Liên Hoa & Nguyễn Lại Hoàng Long 5,000,000

10/03/2023 Mạnh Thường Quân 20,000,000

10/03/2023 Mạnh Thường Quân 20,000,000

10/03/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

10/03/2023 Vương Bá Hậu 200,000

10/03/2023 Đỗ Hoàng Vũ 500,000

10/03/2023 Trần Ngọc Thuy Anh 1,000,000

10/03/2023 ACC 5,000,000

10/03/2023 ICB 10,000,000

10/03/2023 Phùng Phước Linh 20,000,000

10/03/2023 Ông Michael 22,000,000

10/03/2023 Lữ Hồng Thắm 80

10/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

11/03/2023 Mạnh Thường Quân 20,000

12/03/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

13/03/2023 Nguyễn Anh Tuấn 1,000,000

13/03/2023 Nguyễn Hoàng Phúc 5,000,000
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

13/03/2023 Trần Phương Pháp 5,000,000

13/03/2023 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 25,000,000

13/03/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

13/03/2023 Mạnh Thường Quân 250,000

13/03/2023 Mạnh Thường Quân 1,500,000

13/03/2023 Mạnh Thường Quân 4,000,000

13/03/2023 IBFT 5,000,000

13/03/2023 Diệu Thương 40,000,000

13/03/2023 Phạm Ngọc Thắng 20

13/03/2023 Nguyễn Thị Thu Vân 30,000,000 100

13/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

14/03/2023 International Charity For Ill Children 10,000,000

14/03/2023 Hồ Duy Phương 2,500,000

14/03/2023 Đặng Thị Thy 4,000,000

14/03/2023 Po 200,000

14/03/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

14/03/2023 IBFT 2,000,000

14/03/2023 Phùng Phước Linh 10,000,000

14/03/2023 RTF 12,000,000

14/03/2023 Vũ Hoàng Ly 20,000,000

14/03/2023 Cty đầu tư BĐS Best Nonreal 150

15/03/2023 Huỳnh Hải-Huỳnh Cát My-Huỳnh Hiểu Minh 3,000,000

15/03/2023 Đặng Thị Muốn 20,000,000

15/03/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 1,000,000

15/03/2023 Hồ Lê Thiên Ân 1,800,000

15/03/2023 MTQ Trí 5,000,000

15/03/2023 Huy 200,000

15/03/2023 Thanh Tâm MTQ 500,000

15/03/2023 CAO THI NHU HOA 500,000

15/03/2023 Mạnh Thường Quân 3,000,000

15/03/2023 Anh Trí (Họa Sĩ) 10,000,000 100

15/03/2023 Gia Đình Ông Bà Nguyễn Chí Lập 45,000,000 150

15/03/2023 Gia đình chú Dung (ở Mỹ) 27,200,000 160

15/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

16/03/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000

16/03/2023 Bùi Phượng Các 500,000
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

16/03/2023 Trịnh Quang 3,000,000

16/03/2023 Mạnh Thường Quân 100,000

16/03/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

16/03/2023 Triệu Thị Hiền-Ng Thị Thanh-Lê Ng Hiền Trinh 3,000,000

16/03/2023 Diệu Thương 30,000,000

17/03/2023 KU MINT 400,000

17/03/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

17/03/2023 Bạch Phương Nhung 1,000,000

17/03/2023 Nguyễn Thị Hương 5,000,000

17/03/2023 Bùi Thị Tuyết Hồng 13,528,000

17/03/2023 Nguyễn Ken 40

17/03/2023 Thím Bảy 140

17/03/2023 Nhóm Thuận Tâm 30,000,000 150

17/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

17/03/2023 Cô Ánh Việt Nam Airlines 400

19/03/2023 Nguyễn Thị Thơm 10,000,000

19/03/2023 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 40,000,000 800 800

20/03/2023 Vũ Thị Kim Hoa 9,000,000

20/03/2023 Bùi Khánh Vi 10,000,000

20/03/2023 Bùi Xuân Hiền 20,000,000

20/03/2023 Nguyễn Tâm Nhã Anh 4,000,000

20/03/2023 Dương Thị Ngọc 5,000,000

20/03/2023 Mẹ Anh Zhi 20,000,000

20/03/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

20/03/2023 Nguyễn Thị Linh Giang 300,000

20/03/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

20/03/2023 Trần Thị Kim Hoàn 5,000,000

20/03/2023 Mạnh Thường Quân 10,200,000

20/03/2023 Mạnh Thường Quân 20,000,000

20/03/2023 Cty Uy Minh 20,000,000

20/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 150

21/03/2023 Trần Văn Phú 5,000,000

21/03/2023 Trần Hồng Dư 12,200,000

21/03/2023 Đoàn từ thiện Gót Sen Hồng chùa Giác Quang & Cty T 15,000,000

21/03/2023 Linh N Q9 300,000

21/03/2023 Mạnh Thường Quân 500,000
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21/03/2023 Mạnh Thường Quân 1,000,000

21/03/2023 Phạm Thị Mai 2,000,000

21/03/2023 ICB 8,000,000

21/03/2023 Hồ Hoài Trang 30,000,000

21/03/2023 Nhà hàng Chay An 100

22/03/2023 Phạm Thị Hồng Hạnh 2,000,000

22/03/2023 Lê Đình Tâm Trân 6,000,000

22/03/2023 Đoàn từ thiện  Trần Thu- Uyên Nguyễn 21,000,000

22/03/2023 Mạnh Thường Quân 51,000,000

22/03/2023 Mạnh Thường Quân 200,000

22/03/2023 Châu Bích Vân 1,000,000

22/03/2023 Phan Thiên Lạc 2,000,000

22/03/2023 RTF 12,000,000

22/03/2023 Quỹ Yêu Thương 15,000,000

22/03/2023 Đạo tràng An Lạc 50

22/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 100

22/03/2023 Lê Thị Du Hương 100

23/03/2023 Nguyễn Hoàng Giang 1,000,000

23/03/2023 Hoàng Anh Dũng 5,000,000

23/03/2023 Cô Loan 40,000,000

23/03/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 1,000,000

23/03/2023 Đặng Thị Thanh 10,000,000

23/03/2023 Ông Bà Nguyen Nhu Ba & Nguyen Thị Da 10,000,000

23/03/2023 Đặng Thị Thu- Đặng Thị Hòa 18,000,000

23/03/2023 Gia đình bé Anh Khôi 300,000

23/03/2023 Mạnh Thường Quân 500,000

23/03/2023 Trần Thị Thanh Tâm 1,000,000

23/03/2023 Phạm Thế Huy 2,000,000

23/03/2023 Cao Ve 3,000,000

23/03/2023 Nhóm bạn Nguyễn Đăng Khoa 4,000,000

23/03/2023 Mạnh Thường Quân 10,000,000 37

23/03/2023 Sư Cô Chùa Liên Trì 50

23/03/2023 Nhân viên Khoa Nội Tổng Hợp 100

23/03/2023 Tiệc cưới Linh Phương 200

24/03/2023 Nguyễn Thị Quý 1,000,000

24/03/2023 Cô Phương (Cali) 2,000,000
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24/03/2023 Đỗ Thị Thu Hà 2,000,000

24/03/2023 Bà Nguyễn Thị Thu 100,000,000

24/03/2023 Po 200,000

24/03/2023 Bích Phương 500,000

24/03/2023 Mạnh Thường Quân 2,000,000

24/03/2023 Nhóm Bếp Ngọc 100

25/03/2023 Phan Thị Hương Lan 500,000

25/03/2023 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 36,000
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